
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG 

 QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số        /STP-VP ngày        tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp) 

 
 

STT Đơn vị được đánh giá 

Đánh giá của các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc theo chức năng quản lý chuyên 

ngành 

Tổng 

số 

điểm 

đánh 

giá 

Số 

điểm 

của 

đơn vị 

được 

đánh 

giá 

Phân 

loại 

Phòng Xây 

dựng và 

Phổ biến 

giáo dục 

pháp luật 

(Công tác 

phổ biến 

giáo dục 

pháp luật) 

Phòng Xây 

dựng và Phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật (Công 

tác xây dựng, 

kiểm tra, rà 

soát văn bản 

quy phạm 

pháp luật) 

Thanh tra 

Sở 

(Công tác 

quản lý xử 

lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành 

pháp luật) 

01 Văn phòng UBND tỉnh A+ A A 7 2,33 A 

02 Thanh tra tỉnh A A A 6 2 A 

03 Sở Nội vụ A A A 6 2 A 

04 Sở Ngoại vụ A A A 6 2 A 

05 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
A B A 5 1,67 A 

06 Sở Tài chính A A A 6 2 A 

07 Sở Kế hoạch và Đầu tư A A A 6 2 A 

08 Sở Xây dựng B A A 5 1,67 A 

09 Sở Công thương A A A 6 2 A 

10 Sở Giao thông vận tải A A A 6 2 A 

11 Sở Thông tin và Truyền 

thông 
A A A 6 2 A 

12 Sở Khoa học và Công nghệ A A A 6 2 A 

13 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
A A A 6 2 A 

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
A A A 6 2 A 

15 Sở Giáo dục và Đào tạo A+
 

A A 7 2,33 A 

16 Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 
A+ A A 7 2,33 A 

17 Sở Y tế A+ A A 7 2,33 A 

18 Ban Dân tộc B A A 5 1,67 A 

19 Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp 
A A A 6 2 A 

20 Trường Cao đẳng nghề A - - 2 2 A 



Công nghệ cao Đồng Nai 

21 Đài Phát thanh Truyền hình A+ - - 3 3 A+ 

22 Khu Bảo tồn Thiên nhiên 

Văn hóa 
B - A 3 1,5 A 

23 
Ban Quản lý Khu công nghệ 

cao, công nghệ sinh học 
A - - 2 2 A 

24 Trường Đại học Đồng Nai -  - - - - 

Không 

có cơ sở 

đánh giá 

25 Trường Cao đẳng Y tế -  - - - - 

26  Nhà xuất bản Đồng Nai -  - - - - 

27 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Đồng Nai 
-  - - - - 

28 Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
-  - - - - 

29 Phòng Tư pháp thành phố 

Biên Hòa 
A A A 6 2 A 

30 Phòng Tư pháp thành phố 

Long Khánh 
A A A 6 2 A 

31 Phòng Tư pháp huyện  

Vĩnh Cửu 
A A A 6 2 A 

32 Phòng Tư pháp huyện 

Thống Nhất 
A A A 6 2 A 

33 Phòng Tư pháp huyện Trảng 

Bom 
A A A 6 2 A 

34 Phòng Tư pháp huyện 

Định Quán 
A+ A A 7 2,33 A 

35 Phòng Tư pháp huyện 

Tân Phú 
A A A 6 2 A 

36 Phòng Tư pháp huyện Xuân 

Lộc 
A A A 6 2 A 

37 Phòng Tư pháp huyện  

Cẩm Mỹ 
A A A 6 2 A 

38 Phòng Tư pháp huyện 

Long Thành 
A A A 6 2 A 

39 Phòng Tư pháp huyện Nhơn 

Trạch 
A A A 6 2 A 

Tổng cộng:  34 đơn vị được đánh giá và 05 đơn vị không có cơ sở để đánh giá trong đó: 

+ Đánh giá mức A+: 01 đơn vị. 

+ Đánh giá mức A: 33 đơn vị. 

+ Đánh giá mức B: 0 đơn vị. 

+ Đánh giá mức C: 0 đơn vị. 
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